
SO SÁNH HẠN MỨC DỊCH VỤ ACB ONLINE TỪ NGÀY 01/07/2019 

 

1. Phân loại hạn mức giao dịch ACB Online của KHCN (tài khoản thụ hưởng thông thường) 

 

Hiện tại Từ ngày 01/07/2019 

Hạn mức giao dịch, phân theo hạn mức tống: 

PTXT 

Hạn mức tổng 

KHCN đăng ký ACBO 

trước 19/12/2018 

KHCN đăng ký 

ACBO từ 

19/12/2018 

OTP Ma 

trận 

≤ 100 triệu/GD 

≤ 100 triệu/ngày 
0 

OTP SMS 
≤ 300 triệu/GD 

≤ 300 triệu/ngày ≤ 100 triệu/GD 

≤ 300 triệu/ngày OTP 

Token 

≤ 500 triệu/GD 

≤ 500 triệu/ngày 

OTP 

SafeKey 

≤ 500 triệu/GD và ≤ 03 tỷ /ngày 

(hạn mức từng loại giao dịch theo minh họa 

bảng bên phải) 

CA Không giới hạn 

Hạn mức từng loại giao dịch (của OTP SMS, OTP Token) = Hạn 

mức mức tổng 

KH đăng ký PTXT OTP SMS với hạn mức giao dịch là 100 triệu/GD 

và 300 triệu / ngày. 

Hạn mức giao dịch, phân theo hạn mức tống và hạn mức của từng loại 

giao dịch: 

(áp dụng chung cho KHCN hiện hữu và KHCN mới) 

PTXT 

Hạn mức 

tổng 

 

Hạn mức của từng loại giao dịch 

Thanh toán 

hóa đơn 
CKtrong CK ngoài 

OTP Ma trận 

Theo hạn mức 

đăng ký của 

KH trước 

01/07/2019 

 

100 

triệu/GD 

100 

triệu/ngày 

100 

triệu/GD 

100 

triệu/ngày 

100 

triệu/GD 

100 

triệu/ngày 

TP SMS 

OTP Token 

OTP 

SafeKey cơ 

bản 

100 

triệu/GD 

100 

triệu/ngày 

500 

triệu/GD 

1,5 tỷ/ngày 

500 

triệu/GD 

1,5 tỷ/ngày 

CA 
Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

OTP 

SafeKey 

nâng cao 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 



KH thực hiện giao dịch: 

 CK trong: tối đa 100 triệu/GD và 300 triệu/ngày, hoặc: 

 CK ngoài: tối đa 100 triệu/GD và 300 triệu/ngày, hoặc: 

 TTHĐ: tối đa 100 triệu/GD và 300 triệu/ngày. 

Hạn mức của từng loại giao dịch (của tất cả PTXT): được hệ thống ACB 

thiết lập tự động theo quy định của NHNN 

KH đăng ký PTXT OTP SMS với hạn mức tổng là 100 triệu/GD và 300 

triệu/ngày. 

KH được thực hiện giao dịch: 

 CK trong: tối đa 100 triệu/GD/ngày, và: 

 CK ngoài: tối đa 100 triệu/GD/ngày, và: 

 TTHĐ: tối đa 100 triệu/GD/ngày 

 

 Hạn mức tổng: là hạn mức của tất cả các loại giao dịch trên ACB Online - do khách hàng đăng ký tại quầy. 

 Hạn mức 01 giao dịch: là số tiền tối đa khách hàng được chuyển trong 01 giao dịch.  

 Hạn mức giao dịch 01 ngày: là tổng số tiền tối đa khách hàng được giao dịch trên ACB Online trong 01 ngày tương ứng với mỗi PTXT. 

 Hạn mức của từng loại giao dịch: là hạn mức của từng loại giao dịch được hệ thống ACB thiết lập tự động theo quy định của NHNN 

 

 

 

 

 

 



2. Phân loại hạn mức giao dịch ACB Online của KHDN (tài khoản thụ hưởng thông thường) 

 

Hiện tại Từ ngày 01/07/2019 

Hạn mức giao dịch, phân theo hạn mức tống: 

PTXT 

Hạn mức tổng 

KHDN đăng ký ACBO 

trước 01/07/2019 

KHDN đăng ký 

ACBO từ 

01/07/2019 

OTP SMS 
300 triệu/GD 

300 triệu/ngày 
0 

OTP 

Token 

500 triệu/GD 

03 tỷ/ngày 
0 

OTP 

SafeKey 

cơ bản 

≤ 01 tỷ/GD và ≤ 20 tỷ/ngày 

(hạn mức từng loại giao dịch theo minh họa 

bảng bên phải) 

CA Không giới hạn 

Hạn mức từng loại giao dịch (của OTP SMS, OTP Token) = Hạn 

mức mức tổng 

Trước ngày 19/12/2018, KHDN đăng ký PTXT OTP Token với hạn 

mức giao dịch là 500 triệu/GD và 03 tỷ ngày  

KHDN thực hiện giao dịch: 

 CK trong: tối đa 500 triệu/GD và 03 tỷ/ngày, hoặc: 

 CK ngoài: tối đa 500 triệu/GD và 03 tỷ/ngày, hoặc: 

 TTHĐ: tối đa 500 triệu/GD và 03 tỷ/ngày 

Hạn mức giao dịch, phân theo hạn mức tống và hạn mức của từng loại 

giao dịch: 

(áp dụng chung cho KHDN hiện hữu và KHDN mới) 

PTXT 

Hạn mức 

tổng  

 

Hạn mức của từng loại giao dịch 

TTHĐ CK trong CK ngoài 

OTP SMS 
0 0 0 0 

OTP Token 

OTP 

SafeKey 

cơ bản 

≤ 01 tỷ/GD  

≤ 20 tỷ/ngày 

≤ 01 tỷ/ GD 

  ≤  10 tỷ/ ngày 

≤ 01 tỷ/ GD 

  ≤  10 tỷ/ 

ngày 

CA 
Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

OTP 

SafeKey 

nâng cao 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Không giới 

hạn 

Hạn mức của từng loại giao dịch (của tất cả PTXT): được hệ thống ACB 

thiết lập tự động theo quy định của NHNN 

 Đối với KHDN đăng ký PTXT OTP Token và OTP SMS 

Sau ngày 01/07/2019, KHDN không còn sử dụng được PTXT OTP SMS và 



 

OTP Token để giao dịch do hạn mức đã điều chỉnh = 0 

 KHDN đăng ký PTXT OTP SafeKey với hạn mức 01 tỷ/GD và 20 tỷ/ngày 

KHDN được thực hiện giao dịch: 

 CK ngoài: tối đa 01 tỷ/GD và 10 tỷ/ngày, và: 

 CK trong: tối đa 01 tỷ/GD và 10 tỷ/ngày, hoặc: 

 TTHĐ: tối đa 01 tỷ/GD và 10 tỷ/ngày;  

 


